
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 220940 Huỳnh Lê Kim Anh 24/01/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

2 222709 Huỳnh Lê Minh Anh 08/12/2004 Cần Thơ DH22XET01

3 221653 Trần Thị Kim Cương 01/01/2004 Cần Thơ DH22QTK08

4 223251 Nguyễn Ngọc Linh Đan 24/02/2004 Cà Mau DH22QTK08

5 232846 Nguyễn Long Dĩ 02/01/2005 Hậu Giang DH23QTK01

6 223879 Nguyễn Thị Kiều Diễm 04/06/2004 Sóc Trăng DH22YKH04

7 221908 Nguyễn Thị Hồng Gấm 03/09/2004 TP.HCM DH22QHC01

8 229882 Trịnh Mỹ Hà 30/04/2003 Bình Thuận DH22QHC01

9 236543 Đinh Thị Ngọc Hân 01/08/2005 An Giang DH23NNA03

10 225598 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 20/06/2004 Đồng Tháp DH22XET01

11 224071 Tăng Thị Đức Hơn 29/12/2004 Cần Thơ DH22XET01

12 221807 Phan Thị Thu Hồng 25/08/2003 Cần Thơ DH22QHC01

13 220543 Bùi Duy Khang 23/08/2004 Đồng Tháp DH22QHC01

14 226476 Nguyễn Văn Khang 11/10/2004 Đồng Tháp DH22QHC01

15 221743 Trần Thanh Kiều 10/03/2004 Cần Thơ DH22XET01

16 226735 Đỗ Thị Mỹ Linh 11/08/2003 An Giang DH22QTK08

17 234060 Lê Thị Trúc Linh 15/10/2005 Kiên Giang DH23KQT01

18 232547 Trần Thị Trúc Linh 18/05/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

19 225680 Nguyễn Như Ngọc 19/02/2004 Cà Mau DH22QHC01

20 226499 Phạm Lê Bửu Ngọc 27/11/2004 Cà Mau DH22QTK03

21 226202 Phan Thị Tuyết Nhi 16/10/2004 Cần Thơ DH22QTK08

22 233311 Dương Tâm Như 16/11/2005 Vĩnh Long DH23KQT01

23 223046 Hà Chúc Như 13/04/2004 Cà Mau DH22QHC01
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24 224253 Lâm Quỳnh Như 20/07/2003 Sóc Trăng DH22QHC01

25 220444 Phạm Thị Hồng Nhung 14/05/2004 Cần Thơ DH22QTK08

26 222940 Nguyễn Thị Nị 16/11/2004 Cà Mau DH22XET01

27 223687 Nguyễn Tấn Phúc 25/02/2004 Kiên Giang DH22YKH07

28 221116 Nguyễn Thị Hoàng Phương 19/12/2004 An Giang DH22YKH04

29 221912 Quảng Thị Thu Quế 21/05/2004 Cần Thơ DH22QHC01

30 236020 Nguyễn Văn Thanh 04/04/2005 Hậu Giang DH23NNA03

31 224077 Bùi Lê Trang Thảo 25/05/2004 Hậu Giang DH22QHC01

32 220797 Nguyễn Ngô Khoa Thi 22/09/2004 Kiên Giang DH22YKH07

33 224181 Lê Nguyễn Kim Thiên 06/08/2004 Cần Thơ DH22QTK08

34 235009 Võ Thị Diễm Thúy 04/09/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

35 225192 Khưu Gia Thuyên 07/01/2004 Kiên Giang DH22YKH03

36 234884 Phan Nguyễn Anh Thy 12/11/2005 Cần Thơ DH23CNT02

37 226113 Dương Mỹ Tiên 26/04/2004 Bến Tre DH22XET01

38 239703 Huỳnh Thành Tính 24/02/2005 Sóc Trăng DH23OTO01

39 222069 Trần Thị Bích Trâm 23/09/2004 An Giang DH22QTK08

40 223893 Cao Huyền Trân 31/05/2004 Sóc Trăng DH22YKH04

41 220766 Nguyễn Triệu Vy 25/04/2004 An Giang DH22QTK08
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